
THỨ TIẾT
10A1

(Thư Si)

10A2

(Giang H)

10A3

(Ly H)

10A4

(Hoa H)

10A5

(V. Hạnh)

10A6

(Phương A)

10A7

(Như T)

10A8

(Dung Su)

11A1

(Hanh GDQP AN

11A2

(Huyền V)

1 Sinh học Vật lí Sinh học Toán Toán Giáo dục kinh tế và pháp luật Địa lí Địa lí Vật lí Ngữ Văn

2 Vật lí Sinh học Hóa học Toán Giáo dục thể chất Địa lí Toán Địa lí Sinh học Vật lí

3 Vật lí Hóa học Sinh học Giáo dục địa phương Toán Toán Giáo dục thể chất

4

5

1 Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Giáo dục thể chất Giáo dục địa phương CĐ.Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngoại ngữ Hóa học GDQP AN

2 Hóa học Hóa học Vật lí Hóa học Ngữ Văn Ngoại ngữ Giáo dục kinh tế và pháp luật CĐ.Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn Giáo dục thể chất

3 Ngữ Văn Giáo dục địa phương Hóa học Ngoại ngữ Giáo dục kinh tế và pháp luật Giáo dục thể chất Ngoại ngữ

4

5

1 Toán Toán Toán Ngoại ngữ Toán CĐ.Giáo dục kinh tế và pháp luật Lịch sử Giáo dục địa phương Toán Toán

2 Toán Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Giáo dục địa phương Lịch sử Toán Toán

3 Giáo dục địa phương Ngoại ngữ Giáo dục địa phương Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4

5

1 Ngữ Văn Hóa học Ngoại ngữ Ngữ Văn Vật lí Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Sinh học

2 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Ngữ Văn Ngoại ngữ Ngữ Văn Ngoại ngữ Hóa học

3 Ngoại ngữ Giáo dục địa phương Ngữ Văn Vật lí Ngữ Văn Toán Giáo dục thể chất

4

5

1

2
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4

5
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11A3

(Dũng H)

11A4

(T.Trung T)

11A5

(Phát V)

11A6

(Xuân Giáo dục thể 

chất

11A7

(Thanh CN)

11A8

(Duy Giáo dục thể 

chất

12A1

(Hoa T)

12A2

(Thảo L)

12A3

(Hải V)

12A4

(Phượng L)

12A5

(Hiên V)

Giáo dục thể chất Toán Giáo dục thể chất Lịch sử Ngoại ngữ Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán Giáo dục thể chất Tin học Ngữ Văn Ngoại ngữ

Ngữ Văn Toán Lịch sử Giáo dục kinh tế và pháp luật Giáo dục kinh tế và pháp luật Ngữ Văn Ngữ Văn Tin học Toán Toán Ngoại ngữ

Vật lí Giáo dục thể chất Giáo dục kinh tế và pháp luật Địa lí Toán Lịch sử Sinh học Tin học Giáo dục thể chất Toán Toán

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ Văn Ngữ Văn Địa lí Giáo dục kinh tế và pháp luật Hóa học Ngữ Văn Ngữ Văn Hóa học Vật lí

Hóa học Ngữ Văn Địa lí Ngoại ngữ Giáo dục kinh tế và pháp luật GDQP AN Giáo dục thể chất Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

GDQP AN Hóa học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất Hóa học Hóa học Vật lí Ngữ Văn

Giáo dục thể chất GDQP AN Toán CĐ.Giáo dục kinh tế và pháp luật Địa lí Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Tin học Giáo dục thể chất

Sinh học Ngoại ngữ Toán Toán Lịch sử Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất Sinh học

Giáo dục kinh tế và pháp luật Toán Ngoại ngữ Lịch sử Toán Giáo dục thể chất Toán Giáo dục thể chất Toán

Ngoại ngữ Vật lí Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Toán Toán Tin học Toán Giáo dục thể chất Sinh học Hóa học

Toán Sinh học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất Ngữ Văn Toán Vật lí Toán Tin học Ngoại ngữ Tin học

Toán Giáo dục thể chất Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Tin học Tin học
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12A6

(Hạnh A)

12A7

(Thư CD)

12A8

(Nga CD)

12A9

(Hằng Đ)

Toán Toán Toán Tin học

Giáo dục thể chất Toán Tin học Toán

Địa lí GDCD Tin học Ngữ Văn

GDCD Giáo dục thể chất Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Ngoại ngữ

Giáo dục thể chất Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử

Tin học GDQP AN Giáo dục thể chất Địa lí

Tin học Địa lí Toán GDCD

Ngoại ngữ Ngữ Văn Ngoại ngữ Tin học

Lịch sử Lịch sử Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

Toán Giáo dục thể chất Lịch sử Toán
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